BẢN TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý 

HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT CƯ TRÚ (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 15/7/2019 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019; Bộ Công an đã xây dựng Hồ sơ dự án Luật Cư trú (sửa đổi); đồng thời, gửi lấy ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương.
Đến ngày 06/3/2020, Bộ Công an đã nhận được ý kiến của:

- 12 Bộ, cơ quan ngang bộ gồm: Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban dân tộc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; trong đó, nhiều cơ quan có ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Luật (gồm: Ủy ban dân tộc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng).
- 104 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, có hơn 50 ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Luật.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Công an tổng hợp và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý Hồ sơ dự án Luật Cư trú (sửa đổi) như sau:
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GIẢI TRÌNH TIẾP THU

	1 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

	- Đề nghị quy định rõ là công dân Việt Nam để đảm bảo thống nhất với nội dung dự thảo Luật. (Cục Quản lý xuất nhập cảnh)

	Không tiếp thu, nội dung quy định như dự thảo đã rõ ràng

	2 
	Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện và nhà khác được sử dụng để ở. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

2. Chủ hộ là người đại diện hộ gia đình, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử bằng văn bản.

3. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

4. Cơ sở dữ liệu về cư trú là cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tập hợp thông tin về cư trú của công dân Việt Nam, được số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin và là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú bao gồm: Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn.

6. Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú và cập nhật thông tin về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

7. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú và cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

8. Lưu trú là việc công dân ở lại một nơi thuộc xã, phường, thị trấn trong một khoảng thời gian nhất định dưới 30 ngày, không phải nơi đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

9. Người không có nơi cư trú ổn định là người thường xuyên thay đổi nơi thường trú hoặc tạm trú, thời gian cư trú mỗi nơi dưới 12 tháng liên tục.

10. Nơi thường trú là nơi công dân đã đăng ký thường trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú. 

11. Nơi tạm trú là nơi công dân đã đăng ký tạm trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú, không phải nơi đã đăng ký thường trú.

12. Nơi thường xuyên sinh sống là nơi thực tế công dân đang sinh sống có thời gian liên tục từ 12 tháng trở lên tại địa bàn xã, phường, thị trấn.
	- Tại khoản 2 đề nghị bỏ cụm từ “Chủ hộ là người đại diện hộ gia đình, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử bằng văn bản”, vì quy định này chỉ đúng trong trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 11, không đúng ở các trường hợp khác (ví dụ: chủ hộ là người đứng tên trong giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở thì đương nhiên là chủ hộ gia đình). (Công an tỉnh Trà Vinh)
- khoản 2: Cần làm rõ hơn những trường hợp được sử dụng hình thức khác thay văn bản để đề cử người làm chủ hộ cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở mỗi khu vực, vùng, miền khác nhau. Đối với các văn bản thỏa thuận đề cử chủ hộ cần làm rõ hình thức, nội dung đảm bảo tính thống nhất hoặc Bộ Công an có Thông tư hướng dẫn cụ thể nội dung này. (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội)
- khoản 12: Đề nghị hướng dẫn cụ thể. Nếu quy định rõ thời gian sinh sống liên tục từ 12 tháng trở lên đối với tất cả các trường hợp sẽ gây khó khăn trong quá trình đăng ký thường trú. (Công an tỉnh Nam Định).

- Tại khoản 2 đề nghị nghiên cứu lại nội dung “các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử bằng văn bản”, việc lựa chọn chủ hộ thực hiện bằng văn bản không phù hợp với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, nên chăng việc lựa chọn, đề cử chủ hộ chỉ được thực hiện bằng sự thống nhất ý kiến giữa các thành viên trong gia đình và được thể hiện trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. (Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc)
- Đề nghị giải thích thêm từ ngữ “lạm dụng thông tin về nơi thường trú, tạm trú” được nhắc đến ở khoản 2 Điều 7. (Công an thành phố Cần Thơ)

- Chuyển nội dung từ khoản 1 Điều 11 lên khoản 2 Điều 2: phải là người đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. (Cục Hậu cần)

- Tại khoản 5, đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “Cơ quan đăng ký, quản lý cư trú bao gồm các cơ quan thuộc lực lượng Công an nhân dân”. Tại khoản 10 đề nghị bổ sung như sau: “Nơi thường trú là nơi công dân đã đăng ký thường trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú và cập nhật thông tin vê nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú”. Tại khoản 11 đề nghị bổ sung như sau: “Nơi tạm trú là nơi công dân đã đăng ký tạm trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú và cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú. (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu)
- Đề nghị sửa khoản 6 theo hướng bỏ nội dung “làm thủ tục đăng ký thường trú”. (Công an tỉnh Lâm Đồng)
- Đề nghị bổ sung tại khoản 5 cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có “Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương”, để phù hợp với quy định về đơn vị hành chính tại khoản 2 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. (Công an tỉnh Vĩnh Phúc)
- Đề nghị sửa khoản 6 Điều 2 theo hướng bỏ nội dung “làm thủ tục đăng ký thường trú” là đã đảm bảo ý đầy đủ ý nghĩa. (Công an tỉnh Lâm Đồng)

- Đề nghị giữ nguyên Điều 2. Đối tượng áp dụng (Công an tỉnh Quảng Trị)

- Tại khoản 2, đề nghị sửa thành “Chủ hộ là người đại diện hộ gia đình, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử bằng văn bản hoặc do cơ quan có thẩm quyền đề cử theo quy định”

- Tại khoản 8, đề nghị sửa thành: “Lưu trú là việc công dân đăng ký ở lại một nơi thuộc xã, phường, thị trấn trong một khoảng thời gian nhất định dưới 30 ngày, không phải nơi đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú.” (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Đề nghị bổ sung nội dung: “Quản lý nhà nước về cư trú bao gồm: Quản lý nhà nước về thường trú,tạm trú, lưu trú, tạm vắng và quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định”

- Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 2 (Công an tỉnh Trà Vinh)

- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung như sau: “Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện và nhà khác được sử dụng để ở. Chỗ ở hợp pháp có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo thời gian đã thỏa thuận để thuê, mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.” (Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Tại khoản 2, đề nghị có sự thống nhất với quy định về chủ hộ tại Điều 11 của dự thảo: “Chủ hộ là người đại diện hộ gia đình, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử bằng văn bản.” (Công an tỉnh Thanh Hóa)

- Đề nghị viết chữ thường, nghiêng những cụm từ để giải thích, như: “Chỗ ở hợp pháp” thành “Chỗ ở hợp pháp”, tương tự với các cụm từ khác. (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ)

- Đề nghị giải thích rõ nghĩa hơn các thuật ngữ sử dụng trong Luật như: “Chỗ ở hợp pháp” mới chỉ giải thích được nghĩa của cụm từ “Chỗ ở”, còn thế nào là “hợp pháp” chưa được giải thích hay những thuật ngữ “nơi cư trú, nơi tạm trú, nơi thường xuyên sinh sống” đã sử dụng thuật ngữ “đã đăng ký thường trú với cơ quan…” là không rõ nghĩa.

- Trước đây, Sổ hộ khẩu là văn bản xác nhận nơi thường trú của công dân, nay thay bằng mã số định danh cá nhân. Vậy mã số này được thể hiện bằng hình thức nào (thẻ, sổ, hay giấy), điều này chưa được nêu trong Luật Cư trú. Ban soạn thảo cần nghiên cứu đưa vào quy định. (Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an)

- Đề nghị điều chỉnh cho thống nhất với quy định tại Điều 138 Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ hộ là người đại diện theo ủy quyền của hộ gia đình. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

- Điều 2, đề nghị xem xét lại giải thích các từ ngữ tại các khoản 1,9,12, đặc biệt là các cụm từ trong giải nghĩa từ ngữ “Chỗ ở hợp pháp” như: “Phương tiện và nhà ở khác được sử dụng để ở”, “có thể thuộc quyền…” tại khoản 1 để bảo đảm tính khả thi khi Luật có hiệu lực thi hành, tránh tùy tiện khi áp dụng; thời gian “12 tháng liên tục” tại khoản 1, “12 tháng trở lên” tại khoản 12 để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất với các quy định khác tại dự thảo Dự án Luật. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Tại khoản 12, thuật ngữ “Nơi thường xuyên sinh sống” không được sử dụng trong bất kỳ điều khoản nào khác của Dự thảo Luật. Chỉ có cụm từ mang nghĩa tương tự “nơi sinh sống thường xuyên” trong Điều 20, đề nghị quy định nhất quán các thuật ngữ nêu trên. (Bộ Công Thương).

	Nhiều nội dung giải thích từ ngữ đã rõ ràng và cụ thể nên đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.
Tiếp thu một số nội dung và chỉnh lý các thuật ngữ sau:

1. Chỗ ở hợp pháp là nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện và nhà khác được sử dụng để cư trú, thuộc quyền sở hữu, sử dụng của công dân hoặc được cơ quan, tổ chức, cá nhân cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ theo quy định của pháp luật.

2. Chủ hộ là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử; trừ trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ gia đình làm chủ hộ.

3. Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn dưới hình thức thường trú hoặc tạm trú.

6. Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với Công an xã, phường, thị trấn và được cập nhật thông tin về nơi thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

7. Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với với Công an xã, phường, thị trấn và được cập nhật thông tin về nơi tạm trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

10. Nơi thường trú là nơi ở của công dân đã được Công an xã, phường, thị trấn cập nhật thông tin “nơi thường trú” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

11. Nơi tạm trú là nơi ở công dân đã được Công an xã, phường, thị trấn cập nhật thông tin “nơi tạm trú” trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, không phải nơi đã đăng ký thường trú.

	3 
	Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân 

1. Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú, tạm trú.

2. Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.
	- Tại khoản 2: Đề nghị bổ sung lại như sau: “…bị hạn chế theo quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…”. (Cục Hậu cần)
- Đề nghị bổ sung thêm khái niệm “Lưu trú” (Công an tỉnh Nghệ An)

- Đề nghị bổ sung khái niệm “Hộ Gia đình” (Công an tỉnh Sơn La)

- Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “theo thời gian đã thỏa thuận để thuê, mượn, cho ở nhờ” (Công an tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh Quảng Ngãi)
- Đề nghị nghiên cứu quy định rõ về “Chỗ ở hợp pháp” (Thanh tra Bộ Công an)

- khoản 2 Điều 2 đề nghị bổ sung quy định giao Bộ Công an ban hành Thông tư quy quy định nội dung này

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung cụm từ: “Chủ hộ là người đại diện hộ gia đình, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử bằng văn bản” (Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

- Quy định tại khoản 2 Điều 2 là không phù hợp đề nghị hiệu đính cho phù hợp (Cục Quản lý xây dựng và doanh trại)

- Đề nghị sửa thành: “Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này giải quyết việc đăng ký thường trú (Công an thành phố Hải Phòng)

- Đề nghị viết lại khoản 8 Điều 2 như sau: “Lưu trú là việc công dân ở lại trong thời gian dưới 30 ngày tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn mà không phải là nơi đã được đăng ký thường trú, tạm trú” (Công an tỉnh Hải Dương)

- Đề nghị hướng dẫn cụ thể, quy định như trên sẽ gây khó khăn trong quá trình đăng ký thường trú (Công an tỉnh Nam Định)
	Không tiếp thu đề nghị giữ nguyên như quy định của luật hiện hành
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	Điều 4. Nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

2. Bảo đảm hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và xã hội; kết hợp giữa việc bảo đảm quyền tự do cư trú, các quyền cơ bản khác của công dân và trách nhiệm của Nhà nước với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, lưu trú phải đơn giản, thuận tiện, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, không gây phiền hà; việc quản lý cư trú phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.

4. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú, tạm trú tại một nơi.

5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
	- Đề nghị nghiên cứu lại khoản 4 , vì tự do cư trú là quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật.
- Tại khoản 4, đề nghị sửa thành “Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; tại một thời điểm mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú, tạm trú tại một nơi.” (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Tại khoản 1, đề nghị bỏ từ “pháp luật” viết lại như sau: “1. Tuân thủ pháp luật” (Công an tỉnh Quảng Bình)

- Tại khoản 4, đề nghị sửa thành: Mỗi công dân không được cùng một lúc đăng ký thường trú, tạm trú tại hai nơi trở lên. (Công an tỉnh Thanh Hóa)
	Tiếp thu và chỉnh lý như sau:
4. Mọi thay đổi về cư trú phải được đăng ký; tại một thời điểm, mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú, tạm trú tại một nơi.
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	Điều 5. Bảo đảm thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động quản lý cư trú

1. Nhà nước bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền tự do cư trú của công dân phải bị xử lý nghiêm minh. 

Nhà nước có chính sách và biện pháp đồng bộ để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do cư trú của công dân.
2. Nhà nước bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ, kỹ thuật tiên tiến cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú. 
	Tại khoản 1, đề nghị bổ sung như sau: “Nhà nước bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền tự do cư trú của công dân phải bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật” (Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Phú Yên, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)

- Tại khoản 2 Điều 5 chỉnh sửa như sau: “Nhà nước bảo đảm ngân sách xây dựng cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, đầu tư phát triển công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ - kỹ thuật tiên tiến cho hoạt động đăng ký, quản lý cư trú” (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)


	Đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành
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	Điều 6. Hợp tác quốc tế trong quản lý cư trú 

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	- Đề nghị bổ sung từ “Nước” trước cụm từ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. (Công an tỉnh Đắk Nông)
- Đề nghị bổ sung “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về quản lý cư trú phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; thực hiện điều ước quốc tế liên quan đến quản lý cư trú mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.” (Công an tỉnh Sóc Trăng)
	Đề nghị giữ nguyên như quy định hiện hành
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	Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

2. Lạm dụng thông tin về nơi thường trú, tạm trú để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Đưa, nhận hối lộ, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà trong việc đăng ký, quản lý cư trú.

4. Thu, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.

5. Tự đặt ra thời gian, thủ tục, giấy tờ, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư trú.

6. Cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định của pháp luật.

7. Lợi dụng quyền tự do cư trú để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

8. Sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú, tạm trú.

9. Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, giúp sức, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú.

10. Giải quyết cho đăng ký cư trú khi biết rõ người được cấp đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

11. Đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.
	- Đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm khoản 12 như sau: “Không đề cử hoặc có hành vi cản trở cho người đại diện gia đình làm chủ hộ”. (Công an tỉnh Đắk Nông)
- Đề nghị cân nhắc bổ sung vào Điều 7 dự thảo Luật quy định cụ thể cấm việc sử dụng tình trạng cư trú dẫn đến hạn chế việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của công dân (Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội)

- Tại khoản 2, đề nghị sửa thành: Lạm dụng quy định về đăng ký nơi thường trú, tạm trú để hạn chế quyền , lợi ích hợp pháp của công dân.
- Tại khoản 6, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa: Cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ về cư trú trái với quy định của pháp luật. (Công an tỉnh Thanh Hóa)

- Đề nghi bổ sung thêm các hành vi xâm nhập trái phép, đánh cắp thông tin, phá hoại hoặc làm hư hỏng cơ sở dữ liệu về cư trú và các hành vi thuê, cho thuê các loại giấy tờ có liên quan đến cư trú. (Công an tỉnh Phú Yên)

- Bổ sung thêm các hành vi: Sử dụng trái pháp luật thông tin dữ liệu về cư trú của công dân. Cung cấp trái phép, tiết lộ bí mật thông tin dữ liệu về cư trú của công dân. (Cục An ninh đối ngoại)

- Tại khoản 8 đề nghị bổ sung như sau: “Sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú, tạm trú”. (Công an thành phố Cần Thơ)

- Tại khoản 11 đề nghị bổ sung như sau: “Đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó hoặc không đảm bảo điều kiện về diện tích bình quân theo quy định. (Công an thành phố Cần Thơ)

- Thực tế, có nhiều người, trong đó có lao động là người nhập cư vì tình trạng cư trú của mình nên gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, điện, nước…Do đó, luật này phải khắc phục được tình trạng thực tiễn nêu trên. Từ đó, đề nghị cân nhắc bổ sung vào Điều 7 dự thảo Luật quy định cụ thể cấm việc sử dụng tình trạng cư trú dẫn đến hạn chế việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của công dân. (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội)
- Đề nghị bổ sung hành vi: “Lợi dụng quyền quản lý cư trú để thực hiện hành vi trục lợi, phục vụ mục đích cá nhân hoặc mục đích khác gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân” (Công an tỉnh Nghệ An)
	Chỉ tiếp thu và chỉnh lý quy định tại khoản 8 như sau:
8. Sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; khai man, giả mạo hồ sơ, giấy tờ, giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú, tạm trú.

Còn các nội dung khác xin được giữ nguyên; về đề nghị bổ sung một số hành vi mới tại điều này nhưng rất khó xác định trong thực tế nên tạm thời chưa bổ sung vào dự thảo Luật.
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	Điều 8. Quyền của công dân về cư trú

1. Lựa chọn, quyết định nơi cư trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Được bảo đảm bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của pháp luật.

3. Được tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của bản thân và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú theo yêu cầu chính đáng của mình. 

4. Được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú của mình trên Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu.

5. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú của bản thân theo yêu cầu.

6. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền cư trú của mình.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
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	Điều 9. Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú 

1. Người bị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Người bị Toà án áp dụng hình phạt cấm cư trú; bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.

3. Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.
	- Tại khoản 2, bỏ đoạn “…, người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc, trường giáo dưỡng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành” do trùng với quy định tại khoản 3 điều 9. (Công an các đơn vị, địa phương: Bình Định, Đà Nẵng, Cà Mau, Đồng Tháp, Quảng Trị, Ninh Bình, Phú Yên, Tây Ninh, Nam Định, Thái Bình, Sơn La, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

-  Tại khoản 2 và khoản 3, thay cụm từ “cơ sở chữa bệnh” bằng “cơ sở cai nghiện bắt buộc”. (Công an thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
- Để tăng cường quản lý các đối tượng trong thời gian lập hồ sơ thủ tục đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, phù hợp với điểm a khoản 6 Điều 131 Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề nghị nghiên cứu bổ sung một khoản quy định hạn chế quyền tự do cư trú đối với nhóm đối tượng sau: Người đã có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho gia đình hoặc tổ chức xã hội quản lý trong trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đề nghị bổ sung quy định hạn chế quyền tự do cư trú trong trường hợp cần cách ly theo dõi sức khỏe theo đề nghị của cơ quan y tế có thẩm quyền nhằm đảm bảo sức khỏe cộng đồng. (Công an thành phố Đà Nẵng).
	Tiếp thu và chỉnh lý tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật
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	Điều 10. Trách nhiệm của công dân về cư trú 

1. Chấp hành các quy định của pháp luật về cư trú.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

3. Nộp lệ phí đăng ký cư trú.
	- Tại khoản 2 đề nghị bổ sung đoạn “và của những người trong hộ thuộc diện xóa đăng ký thường trú” vào sau cụm từ “tài liệu về cư trú của mình” và sửa lại khoản 2 Điều 10 như sau: “ Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu về cư trú của mình và của những người trong hộ thuộc diện xóa đăng ký thường trú cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu đã cung cấp”. (Công an tỉnh Đắk Nông, Công an thành phố Đà Nẵng)
- Chỉnh lý thành “Nộp lệ phí đăng ký, quản lý cư trú” (Công an tỉnh Đồng Tháp)
- Tại khoản 3, bổ sung: Nộp lệ phí đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật. (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Quy định như dự thảo Luật chưa bảo đảm được tính thống nhất, rõ ràng. Những nội dung tại khoản 2, 3 là những quy định mà công dân phải thực hiện theo như quy định tại khoản 1. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	Tiếp thu và chỉnh lý khoản 1 như sau:
1. Chấp hành các quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng và lưu trú theo quy định của Luật này.
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	Điều 11. Chủ hộ

1. Chủ hộ phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Chủ hộ có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

2. Khi chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì các thành viên hộ gia đình còn lại ở nơi cư trú hiện tại cần thống nhất đề cử chủ hộ mới.
	- Đề nghị bổ sung thêm quy định về trường hợp hộ gia đình có nhiều người nhưng chỉ có 01 người đủ 18 tuổi làm chủ hộ, các thành viên khác đều dưới 18 tuổi, nếu chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì việc lựa chọn chủ hộ sẽ được thực hiện như thế nào. (Công an tỉnh Tây Ninh, Công an thành phố Cần Thơ)
- Tại khoản 2: đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu trong thực tế sẽ xảy ra các trường hợp sau:
+ Chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì hộ gia đình đó cần đề cử chủ hộ mới nhưng trong hộ không có người đủ 18 tuổi trở lên theo quy định tại khoản 1 Điều này (Cục Quản lý xây dựng và doanh trại, Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an tỉnh Đồng Tháp)
+ Trường hợp các thành viên khác trong hộ đủ 18 tuổi trở lên nhưng không có huyết thống với chủ hộ (hay gọi là nhập khẩu nhờ, nhập khẩu ké vào hộ khẩu người khác) thì liên quan đến vấn đề chỗ ở hợp pháp và các vấn đề trách nhiệm dân sự của hộ gia đình đó. (Công an tỉnh Đắk Nông)
- Quy định về Chủ hộ như sau: 
“1. Chủ hộ là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ. Chủ hộ có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

2. Khi chủ hộ chuyển đi nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc có nhu cầu thay đổi chủ hộ thì các thành viên còn lại trong gia đình ở nơi cư trú hiện tại cần thống nhất đề cử chủ hộ mới”. (Công an tỉnh Bình Định)

- Đề nghị bổ sung vào khoản 2 các trường hợp: chủ hộ bị xóa đăng ký thường trú, bị hủy kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật thì các thành viên hộ gia đình còn lại phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. (Công an thành phố Đà Nẵng)
- Tại khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “người bị phạt tù “người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình” vào trước cụm từ “bị tuyên bố mất tích” theo quy định tại Điều 25 những người thuộc trường hợp này sẽ bị xóa đăng ký thường trú nên cần thay đổi chủ hộ. (Công an tỉnh An Giang, Công an tỉnh Lâm Đồng)
- khoản 2: cần làm rõ hơn ngoài những trường hợp đã nêu trong dự thảo thì có thuộc trường hợp thay đổi chủ hộ không, để thống nhất với quy định về xóa đăng ký thường trú. (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội)
- Đề nghị bổ sung quy định về nghĩa vụ của chủ hộ: “Chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong hộ thực hiện quyền lựa chọn nơi đăng ký thường trú của mình.” (Công an tỉnh Lạng Sơn)
- Đề nghị nghiên cứu lại nội dung Điều 11 về chủ hộ. Trên thực tế, có nhiều trường hợp không lựa chọn được người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định làm chủ hộ, gây khó khăn cho công tác đăng ký, quản lý. (Công an tỉnh Hưng Yên)

- Đề nghị bổ sung khoản 2 Điều 11: Chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong hộ thực hiện quyền lựa chọn nơi đăng ký thường trú của mình (Công an tỉnh Bắc Kan)
- Bổ sung thêm khoản 3 Điều 11 phần nghĩa vụ của chủ hộ: “Chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các thành viên trong hộ thực hiện quyền lựa chọn nơi đăng ký thường trú của mình” vì trong thực tế có nhiều trường hợp do mâu thuẫn cá nhân mà chủ hộ gây khó khăn cho thành viên trong hộ thực hiện quyền tự do cư trú của mình (trong việc tách hộ, chuyển nơi đăng ký thường trú) (Công an tỉnh Lạng Sơn)

- Bổ sung nội dung “Chủ hộ phải thường xuyên sinh sống tại nơi đã đăng ký thường trú, tạm trú và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân tại địa phương đó” vào khoản 1, điều 11. Sau khi bổ sung nội dung khoản 1, điều 11 trở thành: “Chủ hộ phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Chủ hộ có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Chủ hộ phải thường xuyên sinh sống tại nơi đã đăng ký thường trú, tạm trú và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của công dân tại địa phương đó”. 

- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung cụm từ “việc đề cử thể hiện bằng văn bản có ý kiến của các thành viên trong hộ”. Sau khi bổ sung khoản 2 Điều 11 thành: Khi chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì các thành viên hộ gia đình còn lại ở nơi cư trú hiện tại cần thống nhất đề cử chủ hộ mới. Việc đề cử thể hiện bằng văn bản có ý kiến của các thành viên trong hộ”. (Công an tỉnh Lai Châu)

- Tại khoản 2, đề nghị bổ sung thêm các trường hợp: Vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng hoặc người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết mà theo quy định tại Điều 25 của Luật này là phải bị xóa đăng ký thường trú thì cũng cần phải quy định trong Luật để thống nhất áp dụng trong thực tế. (Công an tỉnh Lâm Đồng)

- Đề nghị bổ sung vào sau khoản 2 nội dung: “Trường hợp các thành viên còn lại không đủ 18 tuổi hoặc không đủ năng lực hành vi dân sự thì cơ quan có thẩm quyền đề cử người giám hộ làm chủ hộ” (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Tại khoản 2, bổ sung thêm như sau: “Khi chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, bị xóa đăng ký thường trù mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì các thành viên hộ gia đình còn lại ở nơi cư trú hiện tại trong thời hạn 30 ngày cần thống nhất đề cử chủ hộ mới.” (Công an tỉnh Sóc Trăng)

- Tại khoản 2, chỉnh sửa là: “Khi chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì các thành viên hộ gia đình còn lại ở nơi cư trú hiện tại phải thống nhất đề cử chủ hộ mới.” (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)

- Tại khoản 1, đề nghị chuyển phần khái niệm về chủ hộ sang khoản 2 Điều 2 nhằm đảm bảo việc định nghĩa về khái niệm tập trung dễ áp dụng. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	Tiếp thu và chỉnh lý khoản   2 Điều 2 như sau:

2. Chủ hộ là người từ đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, do các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử; trừ trường hợp không có người từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ gia đình làm chủ hộ.

Chỉnh lý Điều 11 như sau:

1. Chủ hộ có trách nhiệm thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ gia đình thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

2. Khi chủ hộ chuyển nơi cư trú khác, bị xóa đăng ký thường trú, hủy kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật, bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật thì các thành viên hộ gia đình còn lại ở nơi cư trú hiện tại cần thống nhất đề cử chủ hộ mới.
Đối việc xác định chủ hộ khi hộ đình có tranh chấp trong đề cử thì không nên quy định tại dự thảo Luật để can thiệp vào quyền tự quyết của các thành viên hộ gia đình.
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	Điều 12. Nơi cư trú của công dân 

1. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. 

2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là địa bàn xã, phường, thị trấn người đó đang sinh sống.
	- Tại khoản 2: đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu trường hợp người chưa thành niên và người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ, người giám hộ nếu được cha, mẹ, người giám hộ đồng ý bằng “văn bản” vì như vậy sẽ chặt chẽ hơn trong việc để người chưa thành niên, người được giám hộ có nơi cư trú khác. (Công an tỉnh Đắk Nông)

	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 13. Nơi cư trú của người chưa thành niên 

1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. 

2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha, mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.
	- Đề nghị thay cụm từ “người chưa thành niên” bằng cụm từ “người chưa đủ 18 tuổi” cho thống nhất với cách gọi trong Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. (Công an tỉnh Nam Định)
- Đề nghị bổ sung thành: “2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha, mẹ nếu được cha mẹ; cha hoặc mẹ đồng ý bằng văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã” (Công an tỉnh Đồng Nai)


	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 14. Nơi cư trú của người được giám hộ 

1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ.

2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định.
	- Đề nghị chỉnh lý thành: “2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ nếu người giám hộ đồng ý bằng văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã” (Công an tỉnh Đồng Nai)
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 15. Nơi cư trú của vợ, chồng

1. Nơi cư trú của vợ, chồng là nơi vợ, chồng thường xuyên chung sống.

2. Vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
	
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 16. Nơi cư trú của người học tập, làm việc, công tác trong lực lượng vũ trang

1. Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, sinh viên, học viên các trường quân đội, chiến sĩ nghĩa vụ trong quân đội, công nhân quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân; trừ trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan, công chức, công nhân quốc phòng đã có nơi cư trú theo quy định tại Điều 12 của Luật này.

2. Nơi cư trú của sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an, hạ sĩ quan nghĩa vụ, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân Công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân; trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an đã có nơi cư trú theo quy định tại Điều 12 của Luật này.
	Tại khoản 2, đề nghị sửa lại: Nơi cư trú của sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, học sinh, sinh viên, học viên các trường Công an; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân Công an là nơi đơn vị của người đó đóng quân; trừ trường hợp sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an đã có nơi cư trú theo quy định tại Điều 12 của Luật này. (Công an tỉnh Phú Yên)
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 17. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động 

1. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền, phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu, thuyền, phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại Điều 12 của Luật này.

2. Điều kiện đối với tàu, thuyền, phương tiện lưu động được sử dụng làm nơi cư trú:

a) Phải có đăng ký bến gốc và đăng kiểm theo quy định của pháp luật;

b) Là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người đăng ký cư trú hoặc do thuê, mượn.
	Tại điểm b khoản 2, đề nghị bổ sung đối với trường hợp tài sản do thuê, mượn phải được người cho thuê, mượn đồng ý bằng văn bản.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật cho bao quát hơn
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	Điều 18. Nơi cư trú của người hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo

Nơi cư trú của người hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là nơi cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đó được xây dựng, có khu nhà ở dành cho người là nhà tu hành, chức sắc tôn giáo hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa được ở trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
	- Tại điều này cần bổ sung như sau: “Nơi cư trú của người hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là nơi cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đó được xây dựng, có khu nhà ở dành cho người là nhà tu hành, chức sắc tôn giáo hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người già hoặc người khác không nơi nương tựa được ở trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo”. (Công an tỉnh Bình Định)
- Phân biệt rõ hơn về những người được ở trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

“Nơi cư trú của người hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là nơi cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đó được xây dựng, có khu nhà ở dành cho người là nhà tu hành, chức sắc tôn giáo hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo
Trẻ em, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa được ở trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.” (Công an tỉnh Vĩnh Phúc)

- Đề nghị viết lại thành: Nơi cư trú của người hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo là nơi cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp được giao hoạt động đó được xây dựng, có khu nhà ở dành cho người là nhà tu hành, chức sắc tôn giáo hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo, trẻ em, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa được ở trong cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo. (Cục An ninh nội địa)
	Tiếp thu và chỉnh lý đối tượng “người già không nơi nương tựa” thành “người không nơi nương tựa”.
Nội dung khác xin được giữ nguyên như dự thảo Luật.
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	Điều 19. Nơi cư trú của người được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo trợ

Nơi cư trú của người được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo trợ là địa chỉ của cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo trợ đó; trường hợp người được nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo trợ tại hộ gia đình, cá nhân thì là địa chỉ cư trú của hộ gia đình, cá nhân đó.
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	Điều 20. Quản lý cư trú đối với người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú

Người không có chỗ ở hợp pháp hoặc có chỗ ở hợp pháp nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì phải khai báo với Công an xã, phường, thị trấn tại nơi sinh sống thường xuyên hoặc nơi ở hiện tại để đăng ký, quản lý và được cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú theo yêu cầu.
	- Đề nghị quy định cụ thể về trường hợp người có chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân khi làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú ghi nội dung “quan hệ với chủ hộ” trong các biểu mẫu về cư trú để thống nhất trong thực hiện. (Công an tỉnh Lạng Sơn)
Tại Điều này nên quy định cụ thể việc cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú theo yêu cầu: “Chỉ cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú cho trường hợp có chỗ ở hợp pháp nhưng không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú” để tránh trường hợp đối tượng lưu động lợi dụng việc cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú của cơ quan Công an thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật (Công an tỉnh Lạng Sơn)

- Cần quy định mang tính định lượng về thời gian người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú phải khai báo với Công an xã, phường, thị trấn tại nơi sinh sống để đăng ký, quản lý và cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú theo yêu cầu. (Cục An ninh nội địa)

- Đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục khai báo và cấp giấy xác nhận về việc khai báo cư trú vào quy định tại Điều 20 Dự thảo Luật để có cơ sở pháp lý xây dựng văn bản quy định chi tiết điều khoản này.
	Tiếp thu và bổ sung khoản 2 theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết điều này để có hướng dẫn cụ thể hơn.
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	Điều 21. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký thường trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ.
	- Bổ sung như sau: “Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký thường trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ; thời hạn đăng ký thường trú theo thời hạn được thuê, mượn, cho ở nhờ, hết thời hạn phải làm thủ tục đăng ký lại.”. (Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Hà Nam, Công an tỉnh Lào Cai)
- Đề nghị xem xét, bổ sung quy định về đăng ký thường trú đối với đồng bào dân tộc thiểu số di cư không theo kế hoạch (tự do) nhằm tạo điều kiện để đồng bào có cuộc sống ổn định trên tinh thần không khuyến khích nhưng cũng không để đồng bào bị bỏ lại phía sau, vì phần lớn đồng bào đều xuất thân từ các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vì kế sinh nhai, phải rời bỏ quê hương, tìm vùng đất mới để mưu cầu cuộc sống tốt hơn. (Ủy ban Dân tộc)
Nên quy định cụ thể trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì khi làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú ghi nội dung “quan hệ với chủ hộ” trong các loại biểu mẫu về cư trú như thế nào để cho thống nhất hoặc thêm vào đoạn cuối nội dung “Bộ Công an quy định chi tiết nội dung này”, để Bộ Công an ban hành hướng dẫn chi tiết nội dung này. (Công an tỉnh Lạng Sơn)

- Đề nghị bổ sung sau cụm từ thuê, mượn, ở nhờ, “người cho thuê, mượn, ở nhờ phải ghi rõ thời hạn cho thuê, mượn, ở nhờ” (Công an tỉnh Khánh Hòa)

- Đề nghị quy định bổ sung thời gian thuê, mượn, ở nhờ đủ điều kiện được đăng ký thường trú (Công an tỉnh Quảng Nam)
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật, các điều kiện về cư trú được áp dụng chung trên cả nước, người không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú thì đã bổ sung quy định mới tại Điều 20 dự thảo Luật để điều chỉnh
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	Điều 22. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương
Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố đó từ 02 năm trở lên;

2. Được chủ hộ đồng ý cho đăng ký thường trú vào địa chỉ thường trú của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con; 

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông, bà nội, ngoại về ở với cháu ruột.

3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước và có chỗ ở hợp pháp; 

4. Trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình;

5. Trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 và 4 Điều này đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức thì phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố; 

b) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về điều kiện diện tích bình quân;

c) Được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ là chủ hộ đồng ý bằng văn bản với nội dung đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ.

6. Việc đăng ký thường trú vào nội thành thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Luật Thủ đô.
	- Điểm b khoản 2: Đề nghị xem xét lại quy định “người hết tuổi lao động” do khái niệm này hiện không được quy định trong luật. Điểm c khoản 2: đề nghị bổ sung trường hợp “Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. (Cục Hậu cần)
- Tại điểm c khoản 2, đề nghị bổ sung như sau: “Người khuyết tât, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của mình về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ,”. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể hơn đối với việc đăng ký thường trú với đối tượng là “Phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương”. (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu)
- Đề nghị bổ sung nội dung sau: Đã được đăng ký thường trú nay chuyển đến nơi ở hợp pháp khác trong cùng thành phố trực thuộc Trung ương (Công an tỉnh Đắk Lắk)

Tại khoản 3 đề nghị bỏ cụm từ “có chỗ ở hợp pháp” viết thành “3. Được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. (Công an tỉnh Quảng Bình)

- Tại khoản 1, đề nghị bổ sung: “Có chỗ ở hợp pháp và đã có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố đó từ 02 năm trở lên cho đến thời điểm làm hồ sơ đăng ký thường trú;” (Công an tỉnh Sóc Trăng)

- Kiến nghị chỉ áp dụng các điều kiện hạn chế đăng ký thường trú đối với các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. (Công an tỉnh Thanh Hòa)

- Tại khoản 6 Điều 22, đề nghị quy định bảo đảm sự thống nhất giữa Luật Thủ đô và dự thảo Luật khi đươc ban hành. Cần có một quy định sửa đổi đối với khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa hai luật. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

- Tại khoản 6 Điều 22, không nên quy địn theo hướng trích dẫn tới điều khoản cụ thể. Đề nghị rà soát để đảm bảo quy định thống nhất giữa các văn bản Luật (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

- Đề nghị nghiên cứu các quy định sau:

+ khoản 1, đề nghị quy định rõ “đã có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố đó từ hai năm trở lên” để đảm bảo tạo tính minh bạch khi công dân thực hiện thủ tục này.

+ khoản 5, đề nghị cân nhắc quy định thủ tục hành chính “xác nhận” về điều kiện diện tích bình quân phát sinh khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú của công dân. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Đề nghị có quy định điều chỉnh đối với các đối tượng là công dân đã được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương trước đó, điển hình như: Công dân đã được đăng ký thường trú nay chuyển đến chỗ ở mới trong cùng thành phố; công dân đã bán chỗ ở là nơi dùng để đăng ký thường trú, được người mua cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký thường trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục thông báo để duy trì đăng ký thường trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. (Bộ Công Thương)
	Tiếp thu và chỉnh lý theo hướng quy định 02 phương án:
Phương án 1: Không có điều này

(Sẽ chỉnh lý Điều 21 thành: “Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; các điều kiện đăng ký thường trú được áp dụng chung thống nhất trên toàn quốc)

- Phương án 2: Quy định điều này.
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	Điều 23. Thủ tục đăng ký thường trú 

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc Trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 22 của Luật này;

c) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp nay trở về Việt Nam thường trú, khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ hồi hương do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp (nếu người đó ở nước ngoài) hoặc văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (nếu người đó đang tạm trú ở trong nước), kèm theo giấy giới thiệu do Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh nơi người đó xin thường trú cấp;

d) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng trở về Việt Nam thường trú khi đăng ký thường trú phải có hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

đ) Người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam;

e) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân Công an nhân dân ở trong doanh trại của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân khi đăng ký thường trú ngoài doanh trại thì phải có giấy giới thiệu hoặc xác nhận của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đơn vị mình), trừ trường hợp trước đó đã đăng ký thường trú tại chỗ ở khác ngoài doanh trại; 

g) Người sinh sống tại cơ sở tôn giáo khi đăng ký thường trú phải có giấy xác nhận cho cư trú tại cơ sở tôn giáo của người đứng đầu cơ sở hoặc giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo, khi đăng ký thường trú tại các cơ sở tôn giáo phải có giấy tờ chứng minh việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

h) Người được cơ quan, tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung khi đăng ký thường trú thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó có văn bản đề nghị. Văn bản đề nghị cần nêu rõ các thông tin cơ bản của từng người đăng ký thường trú.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đủ hồ sơ thì cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký, nếu không đủ hồ sơ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ cho đầy đủ.

4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa chỉ thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời cho người đăng ký bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể Điều này.
	- Ý kiến tham gia của Cục Quản lý xuất nhập cảnh:

+ Đề nghị chỉnh lý điểm 2 khoản 2 thành: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị khi đăng ký thường trú phải có văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh kèm theo giấy giới thiệu do phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi người đó xin thường trú cấp;”, vì Nghị quyết số 50/NQ-CP năm 2010 của Chính phủ đã bãi bỏ thủ tục cấp giấy tờ hồi hương tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (điều chỉnh về cư trú của công dân Việt Nam).
+ Đề nghị nghiên cứu chỉnh lý điểm d khoản 2 theo hướng: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn quốc tịch Việt Nam nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp khi đăng ký thường trú phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu. Trường hợp nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động, phải có thông tin nhập cảnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam”.
- Khoản 1 đề nghị sửa đổi như sau: “Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại Công an xã, phường, thị trấn. Đề nghị nghiên cứu, xem xét giao thẩm quyền đăng ký thường trú cho Trưởng Công an xã, phường, thị trấn vì trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, Công an các địa phương sẽ bố trí, sắp xếp lực lượng Công an chính quy tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn cả nước và để cải cách thủ tục hành chính, vì nhân dân phục vụ nên giao thẩm quyền cho cấp Công an cơ sở để thực hiện nhiệm vụ trên. (Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Bắc Kạn, Vĩnh Long)
- Tại điểm b khoản 2: Chưa làm rõ trường hợp công dân đã có hộ khẩu tại thành phố trực thuộc Trung ương nay chuyển đến một quận, huyện khác trong cùng thành phố đó thì hồ sơ thủ tục đăng ký thường trú có áp dụng như đối với trường hợp công dân ngoại tỉnh đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương hay không. Do đó, đề nghị bổ sung hồ sơ thủ tục đăng ký thường trú đối với trường hợp công dân chuyển nơi cư trú chuyển nơi cư trú từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trong cùng thành phố trực thuộc Trung ương. (Công an thành phố Đà Nẵng)
- Bổ sung nội dung tại khoản 3: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đủ hồ sơ thì cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký, nếu không đủ hồ sơ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ cho đầy đủ và cấp Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ”. (Công an thành phố Cần Thơ)
- Đề nghị bổ sung quy định về việc cung cấp tài liệu về nơi đăng ký thường trú của công dân (như Luật Cư trú cũ quy định về Giấy chuyển hộ khẩu và trẻ em mới sinh là Giấy khai sinh) (Công an tỉnh Vĩnh Phúc)
-  Khoản 2:

+ Điểm a: Đề nghị xem xét, mẫu hóa “Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư, bản khai nhân khẩu” để giúp người phải kê khai dễ dàng thực hiện.

+ Khoản b: Đề nghị quy định cụ thể “Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp” là bao gồm các loại giấy tờ nào để đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. (Bộ Thông tin và Truyền Thông)

- Khoản 4: Đề nghị xem xét, quy định thành “kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, …” cho phù hợp. (Bộ Thông tin và Truyền Thông) 

- Đề nghị xem xét không nên quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thường trú tại dự thảo Luật mà nên có quy định tại các văn bản dưới Luật để đảm bảo tính ổn định của Luật trong trường hợp thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính này. (Bộ Giao thông vận tải)

- Điểm a khoản 2 Điều 23 đề nghị bổ sung thêm “Giấy chuyển hộ khẩu” (Công an tỉnh Hà Tĩnh)

- Tại điểm g khoản 2 Điều 23 đề nghị bỏ quy định “giấy xác nhận cho cư trú tại cơ sở tôn giáo của người đứng đầu cơ sở tôn giáo” (Công an thành phố Hải Phòng)

- Tại điểm d, khoản 2, Điều 23 đề nghị bổ sung sau cụm từ “kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu”; được giải quyết đăng ký thường trú có thời hạn từ 06 đến 12 tháng nếu có nhu cầu”. (Công an tỉnh Khánh Hòa)

- Tại điểm e khoản 2 đề nghị bỏ cụm từ “trừ trường hợp trước đó đã đăng ký thường trú tại chỗ ở khác ngoài doanh trại” (Công an tỉnh Lai Châu)

-  Đề xuất phân cấp thẩm quyền quản lý, đăng ký thường trú về cơ sở, giao cho Công an xã, phường, thị trấn thực hiện thủ tục đăng ký thường trú cho công dân trên địa bàn mình phụ trách để phù hợp với tình hình thực tế quản lý dân cư.

- Tại điểm g khoản 2, đề nghị bổ sung như sau: “Chức sắc tôn giáo, nhà tu hành hoặc người khác chuyên hoạt động tôn giáo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo, khi đăng ký thường trú tại các cơ sở tôn giáo phải có giấy tờ chứng minh việc được giao hoạt động, thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo”. (Cục An ninh nội địa)

- Tại điểm c khoản 2, chỉnh sửa là: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp nay trở về Việt Nam thường trú, khi đăng ký thường trú phải có giấy tờ hồi hương do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp (nếu người đó ở nước ngoài) hoặc văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (nếu người đó đang tạm trú ở trong nước), kèm theo giấy giới thiệu do Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người đó xin thường trú cấp;

- Tại khoản 3 Điều 23, chỉnh sửa là: “Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, nếu đủ hồ sơ đầy đủ thông tin, giấy tờ thì cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký, nếu không đủ hồ sơ thì hướng dẫn người đăng ký hồ sơ bổ sung đầy đủ thông tin, giấy tờ vào hồ sơ. (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật

	24 
	Điều 24. Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

Không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép hoặc chỗ ở mà diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định;

3. Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

4. Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
	- Đề nghị bổ sung quy định không được đăng ký thường trú đối với trường hợp “Chỗ ở mà toàn bộ hoặc một phần diện tích nằm trong khu vực đất quốc phòng”. (Công an tỉnh An Giang)
- Đề nghị bổ sung cả với đối tượng đăng ký tạm trú. (Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Bắc Giang)

- khoản 2 Điều 24 đề nghị bỏ quy định: “hoặc chỗ ở mà diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định” (Công an thành phố Hải Phòng)

Cần bổ sung thêm khoản 1 vào Điều 24 sau cụm từ “được xếp hạng”; chỗ ở thuộc loại hình Căn hộ Du lịch, Biệt thự du lịch (Công an tỉnh Khánh Hòa)

- Tại khoản 3, đề nghị sửa thành “Chỗ ở đã quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau). (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Bổ sung quy định không đăng ký thường trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới mà nhà ở đó không hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ…) (Cục An ninh đối ngoại)

- Đề nghị thống nhất tên Điều với nội dung của Điều, bảo đảm thống nhất cụm từ “địa điểm” tại tên Điều và cụm từ “chỗ ở” tại các khoản của Điều này. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Tiếp thu và chỉnh lý như sau:
Điều 24. Địa điểm không được đăng ký thường trú, tạm trú mới

Không đăng ký thường trú, tạm trú khi công dân chuyển đến chỗ ở mới thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng;

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn chiếm trái phép hoặc chỗ ở mà diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định;

3. Chỗ ở đã có phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp những người có quan hệ là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con chuyển đến ở với nhau);

4. Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
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	Điều 25. Xóa đăng ký thường trú

1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

a) Chết, bị Toà án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết;

b) Ra nước ngoài để định cư theo khai báo của công dân hoặc công dân có thời gian xuất cảnh ra nước ngoài từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú;

c) Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

d) Vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam; bị tước, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e) Đã được đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới.

g) Người bị phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình.

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa.

i) Phương án 1: Người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó.

Phương án 2: Không quy định.

2. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú thì cũng có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú.

3. Đối với người bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại các điểm b, d, e, g khoản 1 Điều này được đăng ký lại nơi thường trú trước đây khi trở lại địa phương sinh sống, nếu nơi thường trú trước đây không còn thì được đăng ký thường trú vào địa chỉ của các thành viên hộ gia đình trước khi bị xóa đăng ký thường trú.

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể thủ tục xóa đăng ký thường trú.
	- Tại điểm i khoản 1: 
+ Chọn phương án 1: Công an các đơn vị, địa phương: Tây Ninh, Đắk Nông, Bình Định, Hà Nam, Đồng Nai, Hậu Giang, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Bình, Nghệ An, Tiền Giang, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sơn La, Hải Dương, Hòa Bình, Bắc Ninh, An Giang, Gia Lai, Lạng Sơn, Bình Thuận, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Cần Thơ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục An ninh điều tra, Cục An ninh đối ngoại; Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

+ Chọn phương án 2: Công an các đơn vị, địa phương: Hải Dương, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Lâm Đồng; Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
- Điểm b khoản 1 đề nghị bổ sung nội dung: “Hoặc công dân có thời gian xuất cảnh ra nước ngoài từ 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú” (Công an tỉnh Đắk Lắk”.

- Nên bỏ điểm h, điểm I (Công an thành phố Hải Phòng)

- tại Điểm g khoản 1 điều chỉnh thành “Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình”. (Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
- Tại điểm d khoản 1, nếu áp dụng quy định “xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp người vắng mặt tại nơi cư trú từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng” trong thực tế sẽ xảy ra trường hợp tại một thời điểm nhất định công dân sẽ không có nơi đăng ký thường trú mà chỉ tạm trú, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Do đó, đề nghị nghiên cứu cân nhắc kỹ quy định này. (Công an thành phố Đà Nẵng)

- Đề nghị bổ sung vào khoản 1 một điểm quy định xóa đăng ký thường trú đối với trường hợp bị hủy kết quả đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 35 dự thảo. Tại khoản 2 đề nghị sửa lại: “Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú là cơ quan có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú.”.(Công an thành phố Đà Nẵng)
- Tại điểm e, khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chuyển hộ khẩu”, thành: “Đã được đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới hoặc su 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chuyển hộ khẩu”. (Công an tỉnh An Giang)
- Tại Điểm b khoản 1: Bỏ cụm từ “ theo khai báo của công dân” vì nhiều công dân ra nước ngoài để định cư không khai báo với cơ quan Công an nhưng bằng nhiều nguồn tài liệu khác cơ quan Công an vẫn có thể thu thập được chứng cứ họ ra nước ngoài để định cư và vẫn đề nghị xóa đăng ký thường trú. Bỏ cụm từ: Công dân có thời gian xuất cảnh ra nước ngoài từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú (tại điểm d điều khoản này đã có quy định). (Công an tỉnh Nam Định)
- Điểm 1 khoản 1 bổ sung cụm từ “mà không có chỗ ở hợp pháp tại nơi đã đăng ký thường trú thì” vào câu đầy đủ như sau: “Phương án 1: Người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú mà không có chỗ ở hợp pháp tại nơi đã đăng ký thường trú thì bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó. (Công an tỉnh Phú Thọ)
- Tại khoản 3 đề nghị bổ sung nội dung “nếu được chủ hộ đó đồng ý’ vào cuối câu cho phù hợp với nội dung của Điều 21, Điều 22. (Công an tỉnh Lâm Đồng)

- Tại Điểm d khoản 1: Đề nghị xem xét lại các nội dung này vì trong trường hợp này thì thực hiện điều chỉnh thông tin về nơi cư trú của công dân theo Điều 26 của dự thảo hay thực hiện xóa đăng ký thường trú. (Bộ Giao thông vận tải)

- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung nội dung “nếu được chủ hộ đó đồng ý” vào cuối câu cho phù hợp với nội dung của Điều 21, Điều 22 của Luật này. (Công an tỉnh Lâm Đồng)

- Tại điểm b, khoản 1, đề nghị sửa thành Ra nước ngoài để định cư theo khai báo của công dân hoặc công dân có thời gian xuất cảnh ra nước ngoài từ đủ 12 tháng liên tục trở lên mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú; (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Tại điểm g, đề nghị điều chỉnh thành “Người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn từ 12 tháng trở lên, tù chung thân, tử hình”.

- Tại khoản 3, đề nghị bổ sung thành: “Đối với người bị xóa đăng ký thường trú theo quy định tại các điểm b, d, e, g khoản 1 Điều này được đăng ký lại nơi thường trú trước đây khi trở lại địa phương sinh sống, nếu nơi thường trú trước đây không còn thì được đăng ký thường trú vào địa chỉ của các thành viên hộ gia đình trước khi bị xóa đăng ký thường trú, nhưng phải có văn bản đồng ý của chủ hộ nơi đăng ký thường trú mới”. (Công an tỉnh Trà Vinh)

- Tại điểm h khoản 1 đề nghị bổ sung cụm từ “hợp pháp” viết lại như sau: “Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa.”

- Tại khoản 3, đề nghị có quy định cụ thể hơn nếu trường hợp địa chỉ các thành viên hộ gia đình trước khi bị xóa đăng ký thường trú không còn (đã chuyển hết đi nơi khác) (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Tại điểm e khoản 1, đề nghị đơn vị chủ trì dự thảo nghiên cứu bổ sung thêm trường hợp “người đã được cơ quan đăng ký thường trú cấp Giấy chuyển hộ khẩu (HK07) nhưng sau 12 tháng không có nhận thông báo đã đăng ký thường trú nơi mới”. (Công an tỉnh Phú Yên)

- Tại điểm b khoản 1, bổ sung như sau: “Ra nước ngoài để định cư theo khai báo của công dân, thông báo của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh về việc công dân xuất cảnh ra nước ngoài định cư hoặc công dân có thời gian xuất cảnh ra nước ngoài từ trên 12 tháng liên tục mà không khai báo tạm vắng cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú nơi thường trú;” 

- Đề nghị bổ sung cụm từ “hợp pháp” (phương án 1) như sau:

“h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp là do được thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã hết thời hạn thuê, không được mượn, không được ở nhờ nữa.

i) Phương án 1: Người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở hợp pháp dùng để đăng ký thường trú bị xóa đăng ký thường trú sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện đó.” (Công an tỉnh Quảng Ngãi)

- Đề nghị nghiên cứu các quy định sau:

+ Điểm i khoản 1, đề nghị cân nhắc có quy định về việc thay đổi chỗ ở hợp pháp dung để đăng ký thường trú vì đây là một trong những điều kiện để đăng ký thường trú. Tuy nhiên, quy định như phương án 1 chưa đầy đủ các trường hợp là chỗ ở hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Dự án Luật.

+ khoản 3, đề nghị cân nhắc bổ sung trường hợp bị xóa đăng ký thường trú quy định tại điểm đ: “Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam” được đăng ký lại nơi thường trú trước đây khi trở lại địa phương sinh sống trong trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam, để bảo đảm thống nhất với quy định về trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Đề nghị giải trình lý do đề xuất, đồng thời đánh giá ưu điểm và hạn chế của 02 phương án nếu tại điểm i khoản 1. Theo quan điểm Bộ Công Thương, có 03 trường hợp có thể xảy ra:

Trường hợp 1: Người đó đủ điều kiện đăng ký nơi thường trú mới thì sẽ được đăng ký thường trú theo quy định tại các điều 21,22 và 23 và bị xóa đăng ký thường trú tại nơi đã đăng ký thường trú trước đó theo điểm e khoản 1

Trường hợp 2: Người đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú nhưng đủ điều kiện đăng ký tạm trú thì phải đăng ký tạm trú theo Điều 27 

Trường hợp 3: Người đó không đủ điều kiện đăng ký thường trú hoặc tạm trú thì phải khai báo với công an xã, phường, thị trấn tại nơi sinh sống thường xuyên hoặc nơi ở hiện tại để đăng ký quản lý và được cấp Giấy xác nhận về việc khai báo cư trú theo yêu cầu theo quy định tại Điều 20 dự thảo Luật.

Theo đó, trong các trường hợp 2 và 3, nếu không quy định như tại Phương án 1, cơ quan quản lý nhà nước về cư trú sẽ không có căn cứ pháp lý để thực hiện xóa đăng ký thường trú trong khi người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú đã không còn sinh sống tại nơi đã đăng ký thường trú và không có chỗ ở hợp pháp đủ điều kiện đề được đăng ký thường trú. Tuy nhiên, đối với Phương án 1, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở để lựa chọn mốc thời gian xóa đăng ký thường trú là sau 12 tháng kể từ ngày bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú. Đồng thời, đề nghị bổ sung vào Dự thảo Luật quy định về hậu quả pháp lý đối với các thành viên khác trong hộ gia đình khi chủ hộ là người đã bán nhà, tàu, thuyền, phương tiện khác là chỗ ở dùng để đăng ký thường trú.
	Tiếp thu lựa chọn phương án 1 tại điểm i khoản 1, tuy nhiên, vấn đề này xin được tiếp tục lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật.
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	Điều 26. Thay đổi nơi thường trú, điều chỉnh thông tin về nơi thường trú của công dân

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn 12 tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi thường trú.

2. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì công dân phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin về nơi thường trú. 

3. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong địa chỉ nơi thường trú thì công dân phải đến cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
	- Đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh quy định tại khoản 3  như sau: “Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong địa chỉ nơi thường trú thì chủ hộ hoặc người có thay đổi thông tin phải đến cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”. (Ủy ban nhân dân, Công an tỉnh Trà Vinh)

 - Tại khoản 3 đề nghị quy định rõ trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong địa chỉ nơi thường trú thì trong bao lâu công dân phải đến cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để điều chỉnh thông tin. (Công an tỉnh Hải Dương)
- Đề nghị bổ sung “cơ quan đăng ký, quản lý cư trú” vào khoản 2 nhằm đảm bảo sự thống nhất với các khoản 3,4 Điều này, đồng thời cũng là quy định cụ thể cơ quan – nơi mà công dân đến khi phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin về nơi thường trú của mình. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	Tiếp thu và chỉnh lý chung như sau:
Điều 26. Thay đổi, điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn 12 tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi thường trú.

2. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì công dân phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin về nơi thường trú tại cơ quan đăng ký, quản lý cư trú. 

3. Trường hợp công dân có thay đổi thông tin khác so với những trường thông tin được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân phải thông báo cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan đăng ký, quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
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	Điều 27. Đăng ký tạm trú

1. Người đang sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn từ 30 ngày trở lên nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

2. Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Bản khai nhân khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú; nộp phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký tạm trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ. 

3. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này phải cập nhật thông tin về nơi tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi công dân đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại nơi tạm trú theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống, làm việc, lao động, học tập từ 06 tháng trở lên tại địa phương đã đăng ký tạm trú thì cơ quan đã giải quyết đăng ký tạm trú phải cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể Điều này.
	- Tại khoản 1 sửa đổi, bổ sung như sau: “Người đang sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn từ 30 ngày trở lên nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn. Và khi đến phải thực hiện ngay việc thông báo lưu trú theo quy định tại Điều 28.”.(Công an tỉnh Bình Định)
- Tại khoản 2, đề nghị sửa thành:

“Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: 

Một trong các loại giấy tờ sau: Bản khai nhân khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; 

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú; 

Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư; 

Trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký tạm trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ.” (Công an tỉnh Quảng Nam)

- Điều chỉnh nội dung tại khoản 2 thành ‘Người đến đăng ký tạm trú phải thực hiện các thủ tục sau:
+ Xuất trình: Bản chính Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú (Lưu ý: Có photo 01 bản gửi kèm theo hồ sơ đăng ký tạm trú). Trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký tạm trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ.
+ Thực hiện việc kê khai đầy đủ, chính xác theo quy định các thông tin theo Bản khai nhân khẩu và phiếu thay đổi thông tin dân cư cho phù hợp. (Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)
- Tại khoản 1 bổ sung rõ hơn quy định về thời hạn đăng ký tạm trú là 30 ngày là ngày làm việc hay kể cả ngày lễ, ngày nghỉ. (Thanh tra Bộ Công an)

-Tại khoản 3 sửa lại thành “…trong thời hạn 03 ngày làm việc…” cho thống nhất với các điều khoản khác. (Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy)
- Trên cơ sở thực tiễn, để thuận lợi trong việc quản lý cư trú, đề xuất rút ngắn thời hạn đến đăng ký tạm trú từ 30 ngày xuống còn 15 ngày kể từ ngày đến tại khoản 1. Tại khoản 2 chỉnh sửa lại như sau: “Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú; nộp phiếu báo thay đổi thông tin dân cư, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của các cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký tạm trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ”. (Công an tỉnh Nghệ An)
- Tại khoản 2 đề nghị điều chỉnh cụm từ xuất trình đối với Bản khai nhân khẩu vì Bản khai nhân khẩu sẽ phải nộp lại để quản lý. Đề nghị hạn chế quy định xuất trình các giấy tờ công dân như xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở… trường hợp có dữ liệu trong các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành như Cơ sở dữ liệu cư trú, cơ sở dữ liệu quản lý nhà, đất thì cần yêu cầu cơ quan quản lý trích xuất dữ liệu làm căn cứ. khoản 4: đề nghị bỏ cụm từ “làm việc, lao động, học tập” cho phù hợp với khoản 1 Điều 27. (Công an tỉnh Điện Biên)
- Đề nghị bổ sung thêm thủ tục đăng ký tạm trú đối với người dưới 18 tuổi theo hướng cần có ý kiến tham gia của người giám hộ hoặc địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân để đảm bảo quyền trẻ vị thành niên, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội lợi dụng trẻ vị thành niên, đồng thời phù hợp với khoản 2, Điều 13. (Công an tỉnh Hải Dương)
- Tại khoản 1 cần quy định lại cho thống nhất về mặt thời gian khai báo tạm vắng với điểm c, khoản 1, Điều 29. (Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an)

- Quy định ở khoản 1 đã tạo ra “kẽ hở” về luật, nhiều người có thể sẽ đưa ra lý do chưa hết thời hạn 30 ngày để không đăng ký tạm trú. Do đó, đề xuất giảm thời hạn đăng ký tạm trú từ 30 ngày xuống còn 15 ngày. (Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Nghệ An)

- khoản 2, đề nghị xem xét loại bỏ bớt các giấy tờ phải xuất trình khi đăng ký tạm trú theo quy định tại khoản này, để bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân trong bối cảnh thực hiện Chính phủ điện tử. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- khoản 2, đề nghị bổ sung thêm thủ tục đối với đối tượng tạm trú đang trong diện tạm vắng, cụm từ “giấy khai báo tạm vắng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29. (Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Cần Thơ)
- khoản 2 , chuyển nội dung “xuất trình Bản khai nhân khẩu” thành “nộp Bản khai nhân khẩu”, vì Bản khai nhân khẩu có đầy đủ thông tin của người đến đăng ký tạm trú nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ về cư trú của công dân. (Công an thành phố Cần Thơ)

- khoản 1 sửa đổi thành: Người đang sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì: kể từ ngày đến phải thông báo lưu trú và sau thời gian 30 ngày làm thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn. (Công an tỉnh Nam Định)
- Tại khoản 2 đề nghị sửa đổi, bổ sung thành: “Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Bản khai nhân khẩu… và Phiếu khai báo tạm vắng đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c khoản 1 Điều 29; ….bằng văn bản với nội dung cho đăng ký tạm trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ. (Công an tỉnh Bắc Ninh)
- Tại khoản 2 đề nghị bổ sung sau cụm từ thuê, mượn, ở nhờ, “người cho thuê, mượn, ở nhờ phải ghi rõ thời hạn cho thuê, mượn, ở nhờ”. (Công an tỉnh Khánh Hòa) 
	Tiếp thu và chỉnh lý chung khoản 1, khoản 2, khoản 3 như sau:
1. Ng¬ười đến sinh sống tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn không phải là nơi thường trú hoặc không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì phải thông báo lưu trú cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú; nếu có thời gian cư trú tại đó từ 30 ngày trở lên thì phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn trước khi hết thời hạn lưu trú.

2. Người đến đăng ký tạm trú phải kê khai nộp Bản khai nhân khẩu, Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư và xuất trình một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở hợp pháp đang cư trú; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản với nội dung cho đăng ký tạm trú tại địa điểm đang thuê, mượn, ở nhờ. 

3. Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều này phải cập nhật thông tin về nơi tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú. Khi công dân đến tạm trú tại xã, phường, thị trấn khác thì phải đăng ký lại nơi tạm trú theo quy định tại khoản 2 Điều này.
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	Điều 28. Lưu trú và thông báo lưu trú

1. Đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác khi có người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn; trường hợp người đến lưu trú tại nhà ở của hộ gia đình, nhà ở tập thể mà đại diện gia đình, nhà ở tập thể không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với Công an xã, phường, thị trấn. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp hoặc bằng điện thoại hoặc qua mạng Internet, mạng máy tính. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thông báo địa điểm, địa chỉ mạng Internet, địa chỉ mạng máy tính, số điện thoại nơi tiếp nhận thông báo lưu trú cho nhân dân biết.

2. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

3. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể Điều này.
	- Đề nghị quy định rõ thời gian thông báo lưu trú trong trường hợp có người đến lưu trú sau 23 giờ. (Công an tỉnh Tây Ninh)
- Thay thế khoản 3 như sau: “Việc thông báo lưu trú được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về cư trú.”. (Công an tỉnh Bình Định)

- Tại khoản 2 hiệu chỉnh cụm từ “nhiều lần” thành “nhiều ngày” cho phù hợp. (Cục Quản lý xây dựng và doanh trại)

- Tại khoản 2 bổ sung thêm thủ tục đối với các đối tượng tạm trú trong diện tạm vắng, cụm từ giấy khai báo tạm vắng đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 29. (Công an tỉnh Phú Thọ)
- Tại khoản 1 cần quy định thống nhất với Điều 11. Cần làm rõ “đại diện gia đình” là chủ hộ hay bất kỳ một thành viên nào của hộ gia đình đều có thể đại diện để thông báo với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú về người đến cư trú tại nhà mình. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- khoản 2, đề nghị bổ sung nội dung:Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau, trừ trường hợp đặc biệt phải thông báo ngay cho cơ quan Công an.” (Công an tỉnh Nam Định)
- Tại khoản 2, để thống nhất với khoản 4 Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đề nghị bổ sung như sau: “Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú trước 08 giờ sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ thông báo lưu trú một lần.”. (Công an thành phố Đà Nẵng)
- Tại khoản 2 đề xuất bổ sung cụm từ “Chủ hộ, đại diện gia đình, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác phải có trách nhiệm chứng minh mối quan hệ đối với người đến lưu trú đó”. (Công an tỉnh Vĩnh Long)
- khoản 2, đề nghị thêm từ “trong năm” vào cuối ý, cụ thể: Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần trong năm. (Công an tỉnh Khánh Hòa)
	Tiếp thu và chỉnh lý khoản 2 như sau:
2. Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ, nếu người đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo lưu trú trước 8 giờ ngày hôm sau; trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần.

Nội dung khác xin được giữ nguyên.
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	Điều 29. Khai báo tạm vắng

1. Các trường hợp khai báo tạm vắng:

a) Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở chữa bệnh bắt buộc, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú từ 01 ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng;

b) Công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 03 tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng;

c) Công dân đi khỏi địa bàn xã thuộc huyện; quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố nơi cư trú từ 12 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng.

2. Người quy định tại khoản 1 Điều này phải khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú. Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình giấy Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

3. Công an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm hướng dẫn nội dung khai báo, kiểm tra nội dung khai báo, ký xác nhận vào phần phiếu cấp cho người khai báo tạm vắng.

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể Điều này.
	- Thay thế điểm c khoản 1 như sau: “Công dân đi khỏi xã, phường, thị trấn nơi cư trú từ 12 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng.”. 
- Bỏ cụm từ “…từ 01 ngày trở lên…” tại điểm a khoản 1 Điều 29. (Công an tỉnh Bình Định)
- Đề nghị viết lại điểm c khoản 1 như sau: “Công dân đi khỏi địa bàn xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh hoặc huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh từ trên 12 tháng thì phải khai báo tạm vắng” (Công an tỉnh Sơn La)

- Tại điểm b khoản 1, chỉnh sửa là: “Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 03 tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng;” (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)

- Ý kiến tham gia của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh:

+ Tại điểm c khoản 1 Điều 29 điều chỉnh như sau: Công dân đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi thường trú 12 từ tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng” vì cư trú bao gồm cả thường trú và tạm vắng, trong khi việc khai báo tạm vắng chỉ áp dụng trong trường hợp thường trú. 
+ Tại khoản 2 điều chỉnh thành: “Người quy định tại khoản 1 Điều này phải khai báo tạm vắng tại Công an Xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú”.
- Tại điểm b khoản 1 sửa đổi, bổ sung như sau: “Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 03 tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng” cho phù hợp, thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự: “Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự…”. (Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Phú Yên, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)
- Tại điểm c, khoản 1 sửa đổi như sau: “Công dân đi khỏi địa bàn xã, thị trấn thuộc huyện; thị xã; thành phố thuộc tỉnh và huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú từ 12 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng” cho phù hợp với thẩm quyền đăng ký, quản lý theo quy định tại khoản 1, Điều 23. (Công an tỉnh Đồng Tháp)
- Tại Điểm c, khoản 1: Đề nghị viết lại như sau: “Công dân đi khỏi địa bàn nơi cư trú từ 12 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng” để đảm bảo tính khái quát của văn bản. (Công an tỉnh Đắk Lắk)
- Chưa có mục quy định thời gian bao lâu thì công an phường, xã, thị trấn phải cập nhật thông tin vào trong cơ sở dữ liệu. (Cục Công nghệ thông tin)
- Tại điểm c đề nghị điều chỉnh thành “Công dân đi khỏi địa bàn xã thuộc huyện hoặc quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố nơi cư trú từ 06 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng”. (Công an tỉnh Phú Yên)
- khoản 2 bổ sung từ “hoặc” và bổ sung thủ tục “Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư” trong việc khai báo tạm vắng thành “Người quy định tại khoản 1 Điều này phải khai báo tạm vắng tại Công an xã, phường, thị trấn  nơi người đó cư trú. Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Phiếu báo thay đổi thông tin dân cư và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng”. (Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Bắc Giang)
- Điểm a khoản 1: Xem xét lại trường hợp khai báo tạm vắng đối với “bị can, bị cáo đang tại ngoại”. Vì trường hợp bị can, bị cáo đang tại ngoại đều có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, do đó các đối tượng này không được đi khỏi địa bàn nơi cư trú. (Cục Hậu cần)

- Tại các khoản 2,3 và điểm a khoản 1 rà soát , chỉnh lý cho thống nhất trình tự cách viết nội dung: “… đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng”. (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu)
- Điểm c khoản 1 Điều 29 đề nghị viết lại như sau: Công dân đi khỏi địa bàn cư trú từ 12 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng” (Công an tỉnh Đắk Lắk)

- Điểm c khoản 1, xem xét quy định “Công dân đi khỏi địa bàn…nơi cư trú từ 12 tháng trở lên thì phải khai báo tạm vắng” với quy định “Trường hợp người đã đăng ký tạm trú nhưng không sinh sống,…từ 06 tháng trở lên …phải cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú…” tại khoản 4 Điều 27 dự thảo để đảm bảo về tạm trú cho công dân. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
- Tại điểm c khoản 1 đề nghị quy định rõ việc đi khỏi địa bàn trong thời gian 12 tháng trở lên là liên tục hay tổng hợp trong một khoảng thời gian nhất định để thống nhất áp dụng trong thực tiễn. Đồng thời, cần xem xét việc có cần thiết bổ sung thêm việc công dân đi khỏi địa bàn “phường, thị trấn”phải khai báo tạm vắng hay không, do về mặt địa giới hành chính thì cấp xã, phường, thị trấn là ngang nhau. (Công an tỉnh Lâm Đồng)
- Đề nghị bổ sung quy định về đối tượng đi khỏi nơi đã đăng ký tạm trú. (Công an tỉnh Nam Định)

- Tại điểm a khoản 1 đề nghị sửa cụm từ “cơ sở chữa bệnh bắt buộc” bằng “cơ sở cai nghiện bắt buộc”. Đề nghị bổ sung vào khoản 1 một điểm quy định: người đã có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho gia đình hoặc tổ chức xã hội quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính  đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú 01 ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng. (Công an thành phố Đà Nẵng)
- Tại điểm b, khoản 1 đề nghị sửa 03 tháng thành 01 tháng. (Công an tỉnh Khánh Hòa)
	Tiếp thu và chỉnh lý chung các khoản 1, 2, 3, như sau:
1. Các trường hợp khai báo tạm vắng:

a) Bị can, bị cáo đang tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành phạt cải tạo không giam giữ; người đang bị quản chế; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành; người đã có quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã giao cho gia đình hoặc tổ chức quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú từ 01 ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng.

b) Công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên đi khỏi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú từ 03 tháng trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng;

c) Công dân đi khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên thì phải khai báo tạm vắng.
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	Điều 30. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cư trú trong phạm vi cả nước.

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cư trú.

3. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật có liên quan và phân cấp của Chính phủ.
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	Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Công an về quản lý cư trú

1. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về cư trú.

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú. Cập nhật thông tin về cư trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Đình chỉ, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những quy định về quản lý cư trú trái với quy định của Luật này. 

4. Ban hành, in ấn và quản lý các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về cư trú. 

5. Trang bị máy móc, phương tiện; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý cư trú. 

6. Thống kê nhà nước về cư trú, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý cư trú, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cư trú.

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú.

8. Hợp tác quốc tế về quản lý cư trú.
	- Tại khoản 3 chỉnh sửa là “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Cư trú”. (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)
- Tại khoản 5, Điều 31, chỉnh sửa là “Trang bị phương tiện, thiết bị; tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý cư trú”. (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)

- Tại khoản 6, đề xuất bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác quản lý cư trú. Viết lại thành: “Thực hiện công tác quản lý cư trú, tiến hành thống kê nhà nước về cư trú, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý cư trú, tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cư trú”. (Công an tỉnh Nghệ An)
- Để phù hợp với Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tại khoản 5 đề nghị nghiên cứu không quy định tổ chức bộ máy mới làm công tác cư trú. (Bộ Nội vụ)

	Tiếp thu và chỉnh lý chung các khoản 2, 5, 6 như sau:
2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú. Cập nhật thông tin về cư trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

5. Trang bị máy móc, phương tiện, thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý cư trú. 

6. Thống kê nhà nước về cư trú, tổng kết, nghiên cứu khoa học về quản lý cư trú, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú.
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	Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong quản lý cư trú

1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cư trú tại địa phương.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan ở địa phương về quản lý cư trú. 

3. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về cư trú.

4. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo quy định của pháp luật.
	Tại khoản 3, chỉnh sửa là: “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cư trú.” (Cục Kỹ thuật nghiệp vụ)
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật

	33 
	Điều 33. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú

1. Niêm yết công khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú.

2. Cập nhật thông tin về cư trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Cấp giấy tờ xác nhận về thường trú, tạm trú theo yêu cầu của công dân.

4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cư trú và bảo mật thông tin về đăng ký cư trú của công dân.

5. Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú.
	- Tại khoản 3 đề nghị bổ sung như sau: “Cấp giấy tờ xác nhận về thường trú, tạm trú và xác nhận việc khai báo cư trú theo yêu cầu của công dân” để phù hợp quy định tại Điều 20. (Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Phú Yên)
- Tại khoản 3 đề nghị bổ sung nội dung quy định: “Trong trường hợp không cấp được hoặc từ chối cấp phải nêu rõ lý do và trả lời bằng văn bản cho công dân” (Công an thành phố Hải Phòng)
	Nội dung tại Điều 20 và các điều 23, 27 dự thảo Luật đã quy định, do vậy, đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 34. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú

1. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú phải được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

2. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú trong khi thực hiện nhiệm vụ phải có thái độ, lời nói, cử chỉ nghiêm túc, khiêm tốn, hòa nhã; tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan và giải quyết đúng thời hạn theo quy định của Luật này; trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hướng dẫn đó. 
	- Đề nghị cân nhắc khoản 2 về đạo đức, giao tiếp của người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Thái độ, tác phong, giao tiếp của người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú được đánh giá trong đạo đức của người công an nhân dân, trường hợp người đó là công chức cũng được quy định trong Luật Cán bộ, công chức. (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 35. Hủy bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật 

Trường hợp cơ quan, người có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng và điều kiện theo quy định của Luật này thì thủ trưởng cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cấp trên trực tiếp có trách nhiệm hủy bỏ việc đăng ký đó. Căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan đã đăng ký thường trú, tạm trú có trách nhiệm thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, tạm trú và cập nhật lại nơi thường trú, tạm trú trước đó vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
	- Đề nghị quy định bổ sung hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú, tạm trú đối với trường hợp sử dụng giấy tờ, tài liệu giả; cung cấp, kê khai thông tin sai sự thật; giả mạo điều kiện để đăng ký thường trú, tạm trú. (Công an thành phố Đà Nẵng)
	đề nghị được giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 36. Cơ sở dữ liệu về cư trú

1. Cơ sở dữ liệu về cư trú là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

2. Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an thống nhất quản lý, được xây dựng tại các cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú.

Cơ sở dữ liệu về cư trú được xây dựng bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin.

3. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú 

Cơ sở dữ liệu về cư trú gồm các thông tin cơ bản sau:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b) Họ, chữ đệm và tên gọi khác;

c) Ngày, tháng, năm sinh;

d) Giới tính;

đ) Số, ngày, tháng, năm và nơi cấp thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân;

e) Nơi đăng ký khai sinh;

g) Quê quán;

h) Dân tộc;

i) Tôn giáo;

k) Quốc tịch;

l) Tình trạng hôn nhân;

m) Nơi thường trú;

n) Nơi tạm trú;

o) Tình trạng khai báo tạm vắng;

p) Nơi ở hiện tại;

q) Nghề nghiệp;

r) Nhóm máu, khi công dân có yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

s) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

t) Chủ hộ hoặc mối quan hệ với chủ hộ.

4. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.
	- Ý kiến tham gia của Công an tỉnh Bình Định:

+Tại điểm p khoản 3: Nêu khái niệm về “Nơi ở hiện tại”, vì vậy cần bổ sung quy định tại Điều 2 về Giải thích từ ngữ, quy định rõ thế nào là “Nơi ở hiện tại”, nơi công dân đang lưu trú có được xem là nơi ở hiện tại không? Nếu như vậy, cơ quan quản lý cư trú có thể cập nhật liên tục vị trí công dân đang ở, rất thuận lợi trong công tác quản lý dân cư. 
+ Thay thế điểm t như sau: t) Họ, chữ đệm và tên chủ hộ, Quan hệ với chủ hộ.
+ Bổ sung thêm trường thông tin: u) Số hồ sơ hộ khẩu

-Tại điểm t, khoản 3 đề nghị thay thế và bổ sung như sau: “Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân của chủ hộ; quan hệ với chủ hộ”, cho phù hợp với Điểm q, khoản 1, Điều 9 Luật Căn cước công dân được sửa đổi bởi Điều 39. (Công an tỉnh Đắk Lắk) 
- Đề nghị về Cơ sở dữ liệu về cư trú, đề nghị bổ sung trường thông tin: “Tình trạng về hạn chế quyền tự do cư trú”. (Công an tỉnh Cà Mau)

- Cơ sở dữ liệu về cư trú là bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo đó khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân quy định các nội dung thông tin được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có nhiều thông tin trùng với các thông tin trong Cơ sở về dữ liệu về cư trú (ví dụ: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; nơi đăng ký khai sinh;…), do đó, đề nghị cân nhắc quy định thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo hướng bổ sung các thông tin chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tránh trùng lặp thông tin. (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 
- khoản 2: Đề nghị xem xét sửa đoạn “đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin” thành “đáp ứng các quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu”. khoản 3: Đề nghị xem xét có nên quy định cứng các thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hay nên giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo sự ổn định của Luật vì trong trường hợp công nghệ thông tin phát triển có thể các thông tin cơ bản này có sự thay đổi. (Bộ Giao thông vận tải)

	Tiếp thu và chỉnh lý chung Điều này như sau:
Điều 36. Cơ sở dữ liệu về cư trú

1. Cơ sở dữ liệu về cư trú là tài sản quốc gia, được Nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

2. Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ Công an thống nhất quản lý, được xây dựng tại các cơ quan đăng ký, quản lý cư trú để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú.

Cơ sở dữ liệu về cư trú được xây dựng bảo đảm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin.

3. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

4. Chính phủ quy định cụ thể khoản 1, khoản 2 Điều này.
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	Điều 37. Thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng dữ liệu về cư trú

1. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu về cư trú phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin về cư trú đầy đủ, nhanh chóng, chính xác; bảo đảm an toàn dữ liệu theo đúng nguyên tắc, định dạng hệ cơ sở dữ liệu;

b) Bảo đảm an toàn các thiết bị lưu trữ thông tin, tài liệu về cư trú;

c) Bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin về cư trú trên mạng máy tính; bảo đảm an toàn thông tin, tài liệu lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; phòng, chống các hành vi tấn công, xâm nhập, đánh cắp thông tin, phá hoại hoặc làm hư hỏng dữ liệu về cư trú.

2. Việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Mọi sự truy nhập đến Cơ sở dữ liệu về cư trú để thay đổi thông tin về cư trú của công dân phải được sự phê duyệt của thủ trưởng cơ quan đăng ký, quản lý cư trú;

b) Việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định;

c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sao chép, in trái phép thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú.

3. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.
	- Tại điểm 1 khoản 2 đề xuất thay thế từ “truy nhập” thành “truy cập” do ý nghĩa của từ “truy cập” thực tiễn và hay được sử dụng, để người đọc được dễ hiểu hơn. (Công an tỉnh Nghệ An)
- Đề nghị xem lại quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 để thống nhất về thẩm quyền quy định chi tiết. (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật
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	Điều 38. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

1. Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về cư trú được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Người nào vi phạm quy định của pháp luật về cư trú thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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	Điều 39. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân như sau:

“1. Nội dung thông tin được thu thập, cập nhật gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Giới tính;

d) Nơi đăng ký khai sinh;

đ) Quê quán;

e) Dân tộc;

g) Tôn giáo;

h) Quốc tịch;

i) Tình trạng hôn nhân;

k) Nơi thường trú;

l) Nơi tạm trú;

m) Tình trạng khai báo tạm vắng;

n) Nơi ở hiện tại;

o) Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

p) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

q) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ;

r) Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.”.
	- Bổ sung trường thông tin: Số sổ hộ khẩu. (Công an tỉnh Bình Định)
- Không nên điều chỉnh, sửa đổi Luật Căn cước công dân trong dự án Luật Cư trú, trường hợp cần sửa đổi nên đề nghị ban hành Luật Căn cước công dân sửa đổi, bổ sung. (Công an tỉnh Điện Biên, Cục An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Bắc Ninh)

	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật
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	Điều 40. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm .......

2. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
	- Nếu giữ Điều 39 thì cần bổ sung nội dung hiệu lực thi hành vấn đề điều chỉnh Luật Căn cước công dân. (Công an tỉnh Điện Biên)
- Đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: “Luật Cư trú số 81/2006/QH11 và Luật số 36/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”. (Bộ Giao thông vận tải)
	Tiếp thu và chỉnh lý tại dự thảo Luật theo hướng như sau:
2. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 và Luật số 36/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

3. Bãi bỏ khoản 3, khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô (nếu theo Phương án 2 tại Điều 22 dự thảo Luật).
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	Điều 41. Quy định chi tiết  

Chính phủ, các cơ quan có liên quan quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật này.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày …. tháng …... năm 2020.
	- Đề nghị bỏ Điều này, do trong nội dung các điều đã có 01 khoản quy định việc giao Chính phủ hoặc các cơ quan liên quan quy định chi tiết thi hành. (Công an tỉnh Lâm Đồng)
	Không tiếp thu
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	Chương I. Những quy định chung
	- Đề nghị bổ sung tại Chương này một Điều quy định về đối tượng áp dụng với nội dung sau: “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống”. (Văn phòng Bộ Công an)

- Đề nghị bổ sung phần “Đối tượng áp dụng” vào dự thảo Luật (Công an tỉnh Trà Vinh)
	Không tiếp thu


Trên đây là Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Cư trú (sửa đổi) của Bộ Công an./.

BỘ CÔNG AN
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